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TRƯỜNG THPT PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 1

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI HẰNG QUÝ ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ CHI THU NHẬP TĂNG THÊM

- QUÝ 2/NĂM 2026
(kèm theo Báo cáo số           /BC-THPTPH ngày 10 tháng  07 năm 2026 Của Trường THPT Phước Hòa0

STT ĐỐI TƯỢNG/NỘI DUNG BÁO CÁO Số lượng GHI CHÚ

I CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1 Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (*)

1,1 Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2

1,2 Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ

1,3 Số lượng hoàn thành nhiệm vụ

1,4 Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ

2 Lãnh đạo, quản lý phòng, ban, tổ, đội, nhóm trong đơn vị
trực thuộc và tương đương (**)

2,1 Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10

2,2 Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ

2,3 Số lượng hoàn thành nhiệm vụ

2,4 Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ

3 Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

3,1 Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 24

3,2 Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 3

4.3 Số lượng hoàn thành nhiệm vụ

4.4 Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ
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TỔNG CỘNG (1+2+3)

Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 36,000 -

Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 3,000 -

Số lượng hoàn thành nhiệm vụ - -

Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ - -

II LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH

Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4

Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 1

Số lượng hoàn thành nhiệm vụ trở xuống

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên, số ĐTDĐ)

Phạm Thị Thanh Thúy-0909915788
Ghi chú:

Các dòng (*) thuộc Mục 1 (từ 1.1 đến 1.4) là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở - ngành và
thuộc phường, xã, đặc khu (đơn vị cấp 1).
Ví dụ:
- Trưởng, phó các phòng, ban trong cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy, trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ
chức chính trị - xã hội Thành phố; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng cấp xã;
- Trưởng, phó các Ban thuộc HĐND cấp xã; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc sở - ngành, phòng chuyên môn thuộc UBND phường, xã, đặc
khu;
- Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm thuộc sở - ngành, phường, xã, đặc khu...;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường thuộc sở - ngành, phường, xã, đặc khu...
Các dòng (**) thuộc Mục 2 (từ 2.1 đến 2.4) là lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó của đơn vị cấp 2.
Ví dụ: - Trưởng, phó phòng trong các chi cục; Trưởng, phó phòng trong các ban trực thuộc sở - ngành;
- Trưởng, phó phòng, ban, tổ... trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy; trong các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc sở - ngành, phường, xã, đặc khu...
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TRƯỜNG THPT PHƯỚC HÒA
PHỤ LỤC 2

 KINH PHÍ THỰC HIỆN CHI THU NHẬP TĂNG THÊM
ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2025/NQ-HĐND - QUÝ

02/NĂM2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Lĩnh vực

Số thực chi Quý 2/2026

Dự toán
chi TNTT

còn lại
(Nguồn

NS)

Ghi chú
Số người

Trong đó:

Tổng hệ số
lương để

chi TNTT
(**)

(bình quân
01 tháng)

Tổng số
chi (CBCC,

VC
 + Người
lao động)

Trong đó:

CBCC,VC Người lao
động

Nguồn
CCTL từ
ngân sách

(Triệu
đồng)

Nguồn
CCTL

trích lập
từ nguồn

thu
(Triệu
đồng)

A B F G H I 7=7a+7b 7a 7b 8

a Trường THPT Phước Hòa 44 39 5 134,85 1.310 1.310 2.548

TỔNG CỘNG
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